
 TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng
Đơn giá 

(đồng)

Thành tiền 

(đồng)
Ghi chú

I Chi phí ra đề, in sao đề thi

1 Vật tư phục vụ in sao đề thi: dao dọc giấy, kéo, keo dán, băng dính niêm phong… Phòng thi           884 3.000 2.652.000

2 Tiền giấy, tiền công photo đề thi: (21.213  + 10% x 21.213 ) x 01 đề Đề thi      23.334 380 8.866.920

3 Tiền công ra đề thi (kèm đáp án, biểu điểm): 2 người/môn x 05 ngày Người/ngày             10 600.000 6.000.000

4 Giao đề thi đến các hội đồng: 03 xe x 03 người x 01 ngày Người/ngày               9 200.000 1.800.000

Tổng mục I 19.318.920

II Chi phí coi thi 

1 Chủ tịch Hội đồng: 55 người x 0,5 ngày Người/ngày             28 600.000 16.500.000

2 Phó chủ tịch Hội đồng: 55 người x 0,5 ngày Người/ngày             28 450.000 12.375.000

3 Giám thị: 2.210 người x 0,5 ngày Người/ngày        1.105 350.000 386.750.000

4 Tiền vật tư, VPP, vận chuyển bài thi về SGD: 1.000.000 đ/điểm thi 55.000.000

Tổng mục II 470.625.000

III Chi phí chấm thi

1 Chi tiền công cho thành viên Ban/Tổ làm phách

Ủy viên (21.213 bài : 3 ngày : 200 bài/người/ngày = 35 người) Người/ngày           105 350.000 36.750.000

2 Chi tiền công chấm thi: 21.213 bài, 40 bài/người/ngày Người/ngày           530        600.000 318.000.000

3
Vật tư, văn phòng phẩm làm phách và chấm thi (Giấy, mực in, bút, dao, keo dán, sổ

sách...)
Phòng thi           884 3.000 2.652.000

Tổng mục III 357.402.000

Tổng cộng (mục I + mục II + mục III) 847.345.920

Bình quân 01 học sinh: Đồng/1hs                  39.931 

Mức thu đề nghị/01 học sinh/môn: Đồng/1hs/môn                  40.000 

PHỤ LỤC 03

DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH CUỐI CẤP THPT, GDTX CHƯƠNG TRÌNH THPT

Tính cho 01 môn

Số học sinh dự thi, phòng thi:

Học sinh THPT công lập: 44.894:3 = 14.965; Học sinh THPT tư thục: 9.434:3 = 3.145; Học sinh GDTX: 9.309: 3 = 3.103. Tổng số: 21.213 học sinh.

Số điểm thi: 55; Số phòng thi: 21.213 hs : 24hs/phòng = 884; Số giám thị: 884 phòng x 2,5 người/phòng = 2.210

(Kèm theo Tờ trình số: 77/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)


